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CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821
www.hadiphar.vn

    
Công thức cho 1 viên:

Chỉ định, chống chỉ định, liều
Sat (Il) sulfat....... 100mg dùng và cách dùng: Xem tờ
Vitamin B1............. 75mg hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Vitamin B6.............. 75mg

Vitamin B12............ 30ug

Tá dược vừa đủ....... 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng, thông tin khác:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

 

Viên nang cứng H6p 6 vix 10 viên
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  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Ha Huy Tap, Tp. Ha Tinh
Tel: 039 3855906*Fax: 039 3856821

HADIPHAR www.hadiphar.vn

 

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
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Công thức cho 1 viên:

Sắt (II) sulfat....... 100mg
Vitamin B1............. 75mg

Vitamin B6.............. 75mg

Vitamin B12............ 30ug

Tá dược vừa đủ....... 1 viên

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Chỉ định, chống chỉ định, liều

dùng và cách dùng: Xem tờ

hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng, thông tin khác:

   

  

  

Hộp 10 vỉ x 10 viên
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Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
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Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
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| Công thức cho 1 viên:

Sắt (II) sulfat....... 100mg
Vitamin B1............. 75mg

Vitamin Bê.............. 75mg

Vitamin B12............ 301g

|_ Tá dược vừa đủ....... 1 viên
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Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng
dẫn sử dụng trước khi dùng.
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Lo 100 vién 
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Công thức cho 1 viên:
Sắt (II) sulfat....... 100mg
Vitamin B1............. 75mg

Vitamin B6.............. 75mg

Vitamin B12............ 30Hg

Tá dược vừa đủ....... 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều
dùng và cách dùng: Xem tờ

hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ

dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Ngày SX:

Số lô SX:
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TO HUONG DAN SUDUNG THUOC
Vién nang TRI BCOMPLEX F

Công thức bào chế cho 1 viên:
Sắt (II) sulfate 100 mg
Thiamin mononitrat 75 mg
Pyridoxin hydroclorid 75 mg

Cyanocobalamin 30 ug
Tá dược: Tinh bột mỳ, PVP, Talc, Mg stearat,Nước tỉnh khiết, HPMC vừa đủ 1 viên.
Trình bày:
Vĩ 10 viên, hộp 10 vi, hộp 6 vỉ.

Lọ 100 viên.

Chỉ định :
Điều trị các triệu chứng bệnh do thiếu Vitamin Bị, B;, Bị;
Điều trị viêm đa dây thần kinh do rươu , nghiện rượu.
Phòng và điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt như: Sau cắt dạ dày, hội chứng suy dinh
dưỡng và mang thai.
Chống chí định:
Cơ thể thừa sắt: Bệnh mô nhiễm sắt, nhiễm hemosi-derin và thiếu máu tan máu.
Không dùng cho bệnh nhân có tiền sử dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.
U ác tính , người có cơ địa dị ứng (hen, suyễn, eczema).
Hẹp thực quản, túi cùng đường tiêu hóa.
Viên sắt sulfat không được chỉ định cho trẻ đưới 12 tuổi và người cao tuôi.
Liều lượng và cách dùng -
Người lớn::.Uống mỗi lần 2 viên x 2-3 lần / ngày.
Trẻ em : Uống bằng 1⁄2 liều người lớn hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
Thận trọngkhi dùng:

Người có tiền sử nhạy cảm với cobalamin.
Dùng kéo dài B trên 30 ngày có thể gây hội chứng phụ thuộc Pyridoxin.
Cần thận trọng khi dùng cho người bệnh có nghỉ ngờ loét dạ dày, viêm ruột hồi hoặc
viêm loét ruột kết mạn.
Cần thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng
thuốc.
Tác dụng không mong muon :
Sắt (II) sulfat:
Không thường xuyên: Một số phản ứng phụ ở đường tiêu hóa như đaubung, buồn
nôn, nôn, táo bón. Phân đen (không có ý nghĩa lâm sàng). Răng đen (nếu dùng thuốc
nước): nên hút bằngống hút.
Trong rất ít trường hợp, có thể thấy nỗi ban da.
Đã thấy thông báo có nguy cơ ung thư liên quan đến dự trữ quá thừa sắt.
Thiamin mononitrat:
Các phản ứng có hại của thiamin rất hiếm và thường theo kiểu dị ứng. Các phản ứng ay
qua manxay ra chu yéu khi tiêm. .

Sốc quá mẫn chỉ xảy ra khi tiêm, và chỉ tiêm thiamin đơn độc; nếu dùng phối hợp với
các vitamin B khác thì phản ứng không xảy ra. Bình thường do thiamin tăng cường
tácdụng của acetylcholin, nên một sô phản ứng da có thể coi như phản ứng dị ứng.
Hiếm gặp, ADR < 1/1000
Toàn thân: Ra nhiều mồ hôi, sốc quá mẫn.
Tuần hoàn: Tăng huyết áp cấp.
Da: Ban da, ngứa, mày đay.

Hô hấp: Khó thở.
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Phản ứng khác: Kích thích tại chỗ tiêm.
Pyridoxin hydroclorid:
Dùngliều 200 mg/ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thé gâybệnh thần kinh ngoại vi
nặng, tiến triển từ dáng đikhông vững và tê cóng bàn chân đến tê cóng va vung ve
bantay. Tinh trạng này có thể hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít
nhiều di chứng.
Hiếm gặp, ADR <1/1000
Buồn nôn và nôn.
Cyanocobalamin:
Cac phan ứng dị ứng do miễn dịch tuy hiếm, nhưng đôi khi rất nặng có thé gay chết
người sau khi tiêm các chế phẩm có cobalamin.
Hiếm gặp, ADR <1/1000
Toàn thân: Phản vệ, sốt.

Ngoài da: Phản ứng dạng trứng cá, mày đay, ngứa, đỏ da.
Phụ nữ có thai và cho con bú : Chưa có báo cáo .
Tương tác thuốc:
Không dùng đồng thời với Levodopa vì Vitamin B, ức chế tác dụng của Levodopa.
Sắt có thể chelat hóa với các tetracyclin và làm giảm hấp thu của cả hai loại thuốc. Sắt
có thể làm giảm hấp thu của penicilamin,carbidopa/levodopa, methyldopa, các
quinolon, các hormon tuyến giáp và các muối kẽm.
Quá liều và xử trí:Chưa có báo cáo.

Bảo quản: Nơi khômát, nhiệt độ dưới 30°C, tranh anh sang.
Handing: 36 thang kể từ ngày sản xuất. ⁄⁄.—
Thuốc sản xuất theo TCCS   
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